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DANH SÁCH THƯƠNG PHẾ BINH HẢI QUÂN (TPB/HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA Ở 
VIỆT NAM CỦA HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DALLAS-FORT WORTH & VÙNG 
PHỤ CẬN  
 
1. Cao Văn Điền. Sinh năm 1950. Số quân 70A/700.143. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang đoàn 26 Xung 
Phong, Long Xuyên. Bị thương cụt chân trái ngày 18/7/1969. Địa chỉ: 3/11 đường số 9, KP 4, 
phường Trường Thọ, Q Thủ Đức, Saigon. ĐT: 0913 176 566. 
 

 
 
2. Đỗ Thành Lương. Sinh năm 1951. SQ 71A/702.956. Trung Sĩ. Đơn vị: Căn cứ Hải Quân Quy 
Nhơn, Bị thương cụt chân trái ngày 18/8/1972. Địa chỉ: 135/6 ấp Long Phước, xã Long Mỹ, H 
Măng Thít, Vĩnh Long. ĐT: 039 6021 078. 
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3. Hồ Văn Đức. Sinh năm 1946. Số quân 65A/700.797. Trung Sĩ. Đơn vị: Giang đoàn 70 Hải 
quân Long An. Bị thương cụt tay trái ngày 19/2/1969 tại Mộc Hóa, Kiến Tường. Địa chỉ: 72 
Lãnh Binh Thái, TT Cần Guộc, H Cần Giuộc Long An. ĐT: 0907 990 436. 
 

 
 
4. Hoàng Văn Nghĩa. Sinh năm 1947. Số quân 67A/701.704. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Giang đoàn 92 
Trục Lôi Cửa Việt Quảng Trị. Bị thương mù mắt trái ngày 18/4/1970 tại sông Thạch Hãn. Địa 
chỉ: 29 khu dân cư 2, ấp Thái hòa 2, xã Phú Túc, H Định Quán. Đồng Nai. ĐT bàn:  0251 3639 
790 – con gái 0989 184 877. 
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5. Phạm Sơn Lâm. Sinh năm 1952. Số quân 72A/700,253. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang Đoàn 55 Tuần 
Thám Căn cứ Bến Cát. Bị thương mù 2 mắt tháng 9/1971 tại U Minh Hạ. Đia chỉ: Số 300 tổ 12 
ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, H Châu Phú, An Giang. ĐT: 0296 655 3927 – 039 609 1702. 
 

 
 
6. Ngô Thông. Sinh năm 1951. Số quân 71A/704.241. Trung Sĩ 1 Vận Chuyển. Đơn vị: Hải quân 
Căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho. Bị thương mù mắt trái ngày 30/4/1975 tại Kinh Chợ Gạo, Định 
Tường. Địa chỉ: tổ 10, ấp 6, xã Xuân Bắc, H Xuân Lộc, Đồng Nai. ĐT: 034 737 2135 
 

 
 
7. Nguyễn Công Minh. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.561. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Giang Đoàn 
92 Trục Lôi tại Cửa Việt, Quảng Trị. Bị thương cụt tay phải tháng 9/1972 tại Đông Hà. Địa chỉ: 
140/2/49 Bình Qưới, phường 27, Q Bình Thạnh, Saigon. ĐT: 076 730 6332. 
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8. Nguyễn Minh Hoàng. Sinh năm 1947. Số quân 67A/700.355. Hạ sỉ 1. Đơn vị: Giang Đoàn 58 
Tuần thám Hội An, Quảng Nam. Bị thương phỏng mặt mù 2 mắt ngày 27/6/1972 tại Sông Kỳ 
Lam Điện Bàn, Quảng Nam. Địa chỉ: số 41, tổ 4, ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận, H Bình Tân, 
Vĩnh Long. ĐT: 0270 6291 273. 
 

 
 
9. Nguyễn Văn Bảo. Sinh năm 1953. Số quân 73A/700.967. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Đội Xung Kích 
Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải vùng 1. Bị thương cụt đùi trái tháng 4/1972 tại Đà Nẵng. 
Địa chỉ: 992 A 1, tổ 40, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, H Long Thành, Đồng Nai. ĐT: 0937 585 
219 - 0976 461 402.   
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10. Nguyễn Văn Đức. Sinh năm 1951. Số quân 71A/700.077. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang Đoàn 54 
Tuần Thám Tây Ninh. Bị thương mù 2 mắt, cụt tay phải ngày 17/10/1971 tại Sông Vàm Cỏ 
Đông. Địa chỉ: 3/2A ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Hốc Môn. Saigon. ĐT bàn ; 028 3710 7335. 
 

 
 
11. Nguyễn Văn Hiền. Sinh năm 1940. Số quân 60A/701.758, Trung Sĩ. Đơn vị: Căn cứ Hải 
Quân Quy Nhơn. Bị thương cụt tay phải tháng 9/1971. Địa chỉ: 68/24 Bùi thị Xuân, thôn Nam 
Phương Danh, phường Đập Đá, TX An Nhơn, Bình Định. ĐT con trai: 0934 913 222 - 033 297 
7222. Bị điếc nặng. {QUA ĐỜI} 
 
12. Nguyễn Văn Phủ. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.175. Thủy thủ 1. Đơn vị: Căn cứ Yểm 
trợ Tiếp vận Cát Lỡ, Vùng Tàu. Bị thương cụt tay trái ngày 17/2/1972. Địa chỉ: 133 ấp 7, xã 
Phước Tuy, H Cần Đước, Long An. ĐT: 0272 3712 935 - 0969 775 618. 
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13. Nguyễn Văn Sót. Sinh năm 1950. Số quân 70A/700.409. Trung sĩ 1 Điện Khí Hải quân. Đơn 
vị: Tiền Doanh Yểm trợ Hải quân Bến Lức, Long An. Bị thương ngày cụt 2 chân ngày 12/4/1975 
tại Gò Dầu Tây Ninh. Địa chỉ nhà trọ: số 32/4 N, KP 2, đường 35, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12. Saigon. ĐT: 034 748 5190. 
 

 
 
14. Nguyễn Văn Thành. Sinh năm 1952. Số quân 72/701.019. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Giang đoàn 
45 Tuần Thám Kiên Giang. Bị thương cụt chân phải tháng 11/1970 tại Kinh Vĩnh Tế. Địa chỉ 
nhờ: 93 Văn Thân, phường 8, quận 6, Saigon. ĐT em gái: 0908 341 718. Bị tai biến, điếc. 
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15. Nguyễn Văn Thế. Sinh năm 1957. SQ 77/700.061. Thủy Thủ tập sự. Đơn vị: Hạm đội 802 
Vĩnh Long. Bị thương cụt chân phải ngày 23/8/1974 tại Bãi Trước, Vũng Tàu. ĐC: 111 ấp Mỹ 
Thạnh, xã Hoà Định, H Chợ Gạo, Tiền Giang, ĐT: 037 301 0907. 
 

 
 
16. Nguyễn Xuân Hòa. Sinh năm 1952. Số quân 72A/701.863. Trung Sĩ. Đơn vị: Giang đoàn 71 
Thủy Bộ Kiên Giang. Bị thương cụt chân trái ngày 24/3/1974 tại Sông Cái Lớn. Địa chỉ: thôn 
Hiệp Nghỉa, xã Tân Thuận, H Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. ĐT: 0983 416 250. Vợ 0368 301 
967. 
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17. Phạm Văn Tùng. Sinh năm 1952. Số quân 72A/702.876. Hạ Sĩ. Đơn vị: Hải Kích Bộ Tư 
Lệnh Hải quân Vùng 1 tại Căn cứ Cam Tiên Sa Đà Nẵng. Bị thương cụt chân trái ngày 
19/1/1974 tại Hoàng Sa. Địa chỉ nhờ: 102/4 đừơng 77, KP 1, phường Tân Qui, quận 7, Saigon. 
ĐT: 037 350 8220. 
 

 
 
18. Trần Văn Minh. Sinh năm 1951. Số quân 71/702.694. Hạ Sĩ. Đơn vị: Tiền Doanh Hải Quân 
Bến Lức, Long An. Bị thương cụt đùi trái ngày 22/2/1974. Địa chỉ nhà trọ: 61 Tô Ngọc Vân, P 
Thạnh Xuân, quận 12, Saigon. ĐT: 0976 988 267. 
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19. Võ Văn Đồ. Sinh năm 1964. Số quân 64A/702.050. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Căn cứ Hải Quân 
tại Cát Lở, Vũng Tàu. Bị đạn vô đầu, mổ bụng, liệt bán thân phải tàn phế 90% ngày 25/3/1964 
tại Long Thành. Địa chỉ: 126 tổ 71, đường số 1, khu 5, khu dân cư Hiệp Thành 1, TP Thủ Dầu 
Một, Bình Dương, ĐT: 083 927 1068. 
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20. Võ Văn Trung. Sinh năm 1952. Số quân 72A/701.126. Thủy Thủ. Đơn vị: Giang đoàn 65 
(hay 69 không nhớ rõ) Tuần thám Quảng Nam. Bị thương mù mắt phải, mổ ruột già ngày 
19/5/1969 tại sông Thu Bồn, Quảng Nam. Địa chỉ: Số 112 tổ 7, ấp Tân Hội, xã Tân An Hội, 
H.Măng Thít, Vỉnh Long. ĐT vợ: 0908 140 926. Bị điếc. 
 

 
 
21. Đinh Tân Thể, số điện thoại 84365574535, địa chỉ Thôn Trung Vinh, Xã Tinh Hoa, thành 
phố Quảng Ngãi, Số quân 69/210006, Bi thuong mắt gáy chân, hư một mắt bên phải, mắt còn lại 
thấy được 3/10 {Đồng ngũ của Chiến hữu Đàm Thanh Tâm}. 
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22. Lưu Thanh, số điện thoại 0909-129-344, địa chỉ 508/400/10 Phú Định, P. 16, Quận 8, Việt 
Nam.  Thuộc Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 5, Thủy Quân Lục Chiến, số quân 77/112739, bị thương cụt 
1 chân ở cầu sắt An Lỗ, Huế, ngày 13 tháng 3 năm 1975.  Tiểu Đoàn Trưởng Thiếu Tá Phạm 
Văn Tiền {Thân nhân của Chiến hữu Nguyễn Văn Sa}. 
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